
TRƯỜNG CAO ĐẲNG CÔNG NGHỆ VÀ THƯƠNG MẠI HÀ NỘI

 PHÒNG ĐÀO TẠO

Môn học Tiết Môn học Tiết Môn học Tiết Môn học Tiết Môn học Tiết Môn học Tiết Môn học Tiết

Ngữ pháp 

tiếng hàn 3
8h20

Viết tiếng 

hàn 3
8h20

Đọc tiếng hàn 

3
8h20

Nói tiếng hàn 

3
8h20

Ngữ pháp 

tiếng hàn 3
8h20

Nghe tiếng 

hàn 3
8h20

Cô Thúy 402B Cô Thư 502B Cô Thúy 304A Thầy Kang 502B Cô Thúy 402B Cô Thư 401B

Thi Chính trị
13h00 Giáo dục TC 13h30 Giáo dục TC 13h30 Giáo dục TC 13h30

501B Thầy Kiên CS1 Thầy Kiên CS1 Thầy Kiên CS1

GDTC 8h

Thầy Kiên Sân cs1

Thi ngữ 

pháp 3

13h30 

(401A)
Ngữ Pháp 4 6-9 Ngữ Pháp 4 6-9 Ngữ Pháp 4 6-9

Thi kỹ năng 

đọc 3

14h30 

(401A)
Cô Nguyệt 503B Cô Nguyệt 503B Cô Nguyệt 503B

GDTC 8h

Thầy Kiên Sân cs1

Thi ngữ 

pháp 3

13h30 

(401A)
Ngữ Pháp 4 6-9 Ngữ Pháp 4 6-9 Ngữ Pháp 4 6-9

Thi kỹ năng 

đọc 3

14h30 

(401A)
Cô Nguyệt 503B Cô Nguyệt 503B Cô Nguyệt 503B

Thi ngữ 

pháp 3

13h30 

(401A)
Ngữ Pháp 4 6-9 Ngữ Pháp 4 6-9 Ngữ Pháp 4 6-9

Thi kỹ năng 

đọc 3

14h30 

(401A)
Cô Nguyệt 503B Cô Nguyệt 503B Cô Nguyệt 503B

ATQ01-

K15TC

Sáng

Chiều

ATQ01-K15

Sáng

Chiều

ATQ02-15

Sáng

Chiều

Thứ 7 Chủ nhật

I. LỊCH HỌC CÁC LỚP CHUYÊN MÔN

ATH01,02-K15

Sáng

Chiều

THỜI KHÓA BIỂU CÁC LỚP K15

(Từ ngày 27/11/2023 đến ngày 02/12/2023)

Tên lớp Buổi
Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6
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Môn học Tiết Môn học Tiết Môn học Tiết Môn học Tiết Môn học Tiết Môn học Tiết Môn học Tiết

Thứ 7 Chủ nhật

I. LỊCH HỌC CÁC LỚP CHUYÊN MÔN

Tên lớp Buổi
Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6

GDTC 8h

Thầy Kiên Sân cs1

Kỹ năng 

tiếng Nhật 3
17h30-21h

Kỹ năng 

tiếng Nhật 3
17h30-21h

Kỹ năng 

tiếng Nhật 3
17h30-21h

Cô Gai 401A Cô Gai 401A Cô Gai 401A

Thực tập Thực tập Thực tập Thực tập Thực tập

Thực tập Thực tập Thực tập Thực tập Thực tập

Hệ điều hành 13h30
Thương mại 

điện tử 
13h30

Thiết kế đồ 

họa với 

illustrator

13h30

Thầy Hiển 306A2 Cô Ngọc 402A Cô Hiền 405A

ATT02-K15TC

Sáng

Chiều

ATT02-K15

Sáng

Chiều

Chiều

ATT03-K15

Sáng

Chiều

Chiều

ATN01-K15, 

ATN01-K15N2

Chiều

Chiều
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Môn học Tiết Môn học Tiết Môn học Tiết Môn học Tiết Môn học Tiết Môn học Tiết Môn học Tiết

Thứ 7 Chủ nhật

I. LỊCH HỌC CÁC LỚP CHUYÊN MÔN

Tên lớp Buổi
Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6

Thực tập Thực tập Thực tập Thực tập Thực tập

Học văn hóa Học văn hóa Học văn hóa Học văn hóa

Hậu kỳ kỹ 

xảo với adobe 

AE

13h30

Hậu kỳ kỹ 

xảo với adobe 

AE

13h30

Cô Vân 202D Cô Vân 202D

Chính trị 8h20

TK cung cấp 

điện bằng 

máy tính

8h00
Cung cấp 

điện
8h00

TK cung cấp 

điện bằng 

máy tính

8h00

Cô Thủy 301D Thầy Phúc Pmáy nhà D Thầy Phúc 407A cs2 Thầy Phúc Pmáy nhà D

TK cung cấp 

điện bằng 

máy tính

6-10

TK cung cấp 

điện bằng 

máy tính

6-10

Thầy Phúc Pmáy nhà D Thầy Phúc Pmáy nhà D

Chính trị 8h20
Cung cấp 

điện
8h00

Cô Thủy 301D Thầy Phúc 407A cs2
ĐCN02-K15

Sáng

Chiều

ĐH02-K15TC

Sáng

Chiều

ĐT02-K15

Sáng

Chiều

AĐH02-K15

Sáng

Chiều
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Môn học Tiết Môn học Tiết Môn học Tiết Môn học Tiết Môn học Tiết Môn học Tiết Môn học Tiết

Thứ 7 Chủ nhật

I. LỊCH HỌC CÁC LỚP CHUYÊN MÔN

Tên lớp Buổi
Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6

Chính trị 8h20

Hệ thống 

ĐHKK cục 

bộ

8h00
HT máy lạnh 

dân dụng
8h00

HT máy 

lạnh dân 

dụng

8h00

Cô Thủy 301D Thầy Văn PTH nhà E Thầy Hùng PTH nhà E Thầy Hùng PTH nhà E

Hệ thống 

ĐHKK cục 

bộ

6-10
HT máy lạnh 

dân dụng
6-10

HT máy 

lạnh dân 

dụng

6-10

Thầy Văn PTH nhà E Thầy Hùng PTH nhà E Thầy Hùng PTH nhà E

Học văn hóa Học văn hóa Học văn hóa Học văn hóa

Tính toán 

lắp đặt HT 

lạnh

13h30
Tính toán lắp 

đặt HT lạnh
13h30

Thầy Văn PTH nhà E Thầy Văn PTH nhà E

Khí nén và 

ĐK điện khí 

nén

1-5

TK Cung cấp 

điện bằng 

máy tính

8h00

Khí nén và 

điều khiển 

điện khí nén

1-5
Cung cấp 

điện
8h00

Thiết kế 

Cung cấp 

điện bằng 

máy tính

8h00

Thầy Trung 403B Thầy Phúc Pmáy nhà D Thầy Trung 306A2 Thầy Phúc 407A Thầy Phúc
Pmáy nhà 

D

TK Cung cấp 

điện bằng 

máy tính

6-10

Thiết kế 

Cung cấp 

điện bằng 

máy tính

6-10

Thầy Phúc Pmáy nhà D Thầy Phúc 
Pmáy nhà 

D

Khí nén và 

ĐK điện khí 

nén

1-5

Khí nén và 

điều khiển 

điện khí nén

1-5
Cung cấp 

điện
8h00

Thầy Trung 403B Thầy Trung 306A2 Thầy Phúc 407A
AĐCN02-K15

Sáng

Chiều

ĐL02-K15TC

Sáng

Chiều

AĐT02-K15

Sáng

Chiều

ĐL02-K15

Sáng

Chiều
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Môn học Tiết Môn học Tiết Môn học Tiết Môn học Tiết Môn học Tiết Môn học Tiết Môn học Tiết

Thứ 7 Chủ nhật

I. LỊCH HỌC CÁC LỚP CHUYÊN MÔN

Tên lớp Buổi
Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6

Thực tập Thực tập Thực tập Thực tập Thực tập

Thực tập Thực tập Thực tập Thực tập Thực tập

Thực tập 

sản xuất

Thực tập sản 

xuất

Thực tập sản 

xuất

Thực tập sản 

xuất

Thực tập sản 

xuất

Thực tập 

sản xuất

AĐL02-K15

Sáng

Chiều

OT02, OT03, 

OT04 -K15

Sáng

Chiều

ATĐ02-K15

Sáng

Chiều
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Môn học Tiết Môn học Tiết Môn học Tiết Môn học Tiết Môn học Tiết Môn học Tiết Môn học Tiết

Thứ 7 Chủ nhật

I. LỊCH HỌC CÁC LỚP CHUYÊN MÔN

Tên lớp Buổi
Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6

Thực tập 

sản xuất

Thực tập sản 

xuất

Thực tập sản 

xuất

Thực tập sản 

xuất

Thực tập sản 

xuất

Thực tập 

sản xuất

Thực tập 

sản xuất

Thực tập sản 

xuất

Thực tập sản 

xuất

Thực tập sản 

xuất

Thực tập sản 

xuất

Thực tập 

sản xuất

Thực tập 

sản xuất

Thực tập sản 

xuất

Thực tập sản 

xuất

Thực tập sản 

xuất

Thực tập sản 

xuất

Thực tập 

sản xuất
1-5

BD&SC HT 

điện thân xe ô 

tô

13h30

BD&SC HT 

điện thân xe ô 

tô

13h30

BD&SC HT 

nhiên liệu 

động cơ 

diesel

6-10

Thầy Dũng PTH 02 Thầy Dũng PTH 02 Thầy Chất PTH 02

GDTC 8h00

Tiếng Anh 

chuyên 

ngành 

1-5

Thực hành 

chế biến 

Bánh 

8h
 Lý thuyết 

chế biến 2 
2-5

Thực hành 

chế biến 

Bánh 

8h

Thầy Kiên Sân cs1 Cô Thắm 404A C.Thùy Anh PTH C. Trang 404A C.Thùy Anh PTH

GDTC 13h30

Thầy Kiên Sân cs1

CB01-K15

Sáng

Chiều

AOT07-K15

Sáng

Chiều

OT02-K15TC

Sáng

Chiều

AOT02, 

AOT04-K15

Sáng

Chiều

AOT03, 

AOT05, 

AOT06-K15

Sáng

Chiều
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Môn học Tiết Môn học Tiết Môn học Tiết Môn học Tiết Môn học Tiết Môn học Tiết Môn học Tiết

Thứ 7 Chủ nhật

I. LỊCH HỌC CÁC LỚP CHUYÊN MÔN

Tên lớp Buổi
Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6

GDTC 8h00

Tiếng Anh 

chuyên 

ngành 

1-5

Thực hành 

chế biến 

Bánh 

8h
 Lý thuyết 

chế biến 2 
2-5

Thực hành 

chế biến 

Bánh 

8h

Thầy Kiên Sân cs1 Cô Thắm 404A C.Thùy Anh PTH C. Trang 404A C.Thùy Anh PTH

GDTC 13h30

Thầy Kiên Sân cs1

GDTC 8h00

Tiếng Anh 

chuyên 

ngành 

1-5
 Lý thuyết 

chế biến 2 
2-5

Thầy Kiên Sân cs1 Cô Thắm 404A C. Trang 404A

GDTC 13h30 THCB Bánh 13h30 THCB Bánh 13h30 

Thầy Kiên Sân cs1 C. Thùy Anh PTH C. Thùy Anh PTH

GDTC 8h00 Luật du lịch 1- 5 Kinh tế học 1- 5
QTKD khách 

sạn
1- 5

TH nghiệp vụ 

lễ tân 
1-5

Thực hành 

NV buồng
8h00

Thầy Kiên Sân cs1 Cô Hoa 503B Cô Nhung 503B Cô Quỳnh 503B C. Hiền 503B Cô Ngân PTH cs1

GDTC 13h30
Thực hành 

NV buồng
13h00

Thầy Kiên Sân cs1 Cô Ngân PTH cs1

GDTC 8h00 Luật du lịch 1- 5

Thực hành 

NV hướng 

dẫn 2 

1-5

Thực hành 

NV hướng 

dẫn 2 

1-5

Thầy Kiên Sân cs1 Cô Hoa 503B T. Phương TH Tại điểm T. Phương TH Tại điểm 

GDTC 13h30

Thầy Kiên Sân cs1

Lý thuyết 

chế biến 2 
13h30 

Sinh lý sinh 

dưỡng
13h30 

Thực hành 

chế biến Âu
13h30 

C. Trang 101D Cô Hà 304D T. Trung PTH

AHD02-K15

Sáng

Chiều

CB01-K15TC

Sáng

Chiều

ACB03-K15

Sáng

Chiều

AKS02-K15

Sáng

Chiều

ACB02-K15

Sáng

Chiều
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Môn học Tiết Môn học Tiết Môn học Tiết Môn học Tiết Môn học Tiết Môn học Tiết Môn học Tiết

Thứ 7 Chủ nhật

I. LỊCH HỌC CÁC LỚP CHUYÊN MÔN

Tên lớp Buổi
Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6

TH chế biến 

Bánh 
13h30 

TH chế biến 

Bánh 
13h30 

C. Thùy Anh PTH C. Thùy Anh PTH

Thực tập Thực tập Thực tập Thực tập Thực tập Thực tập

Thực tập Thực tập Thực tập Thực tập Thực tập Thực tập

Thực tập Thực tập Thực tập Thực tập Thực tập Thực tập

ANH02-K15

Sáng

Chiều

AQT02-K15

Sáng

Chiều

ACB02-

K15TC

Sáng

Chiều

AKT02,03-K15

Sáng

Chiều
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Môn học Tiết Môn học Tiết Môn học Tiết Môn học Tiết Môn học Tiết Môn học Tiết Môn học Tiết

Thứ 7 Chủ nhật

I. LỊCH HỌC CÁC LỚP CHUYÊN MÔN

Tên lớp Buổi
Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6

Thực tập Thực tập Thực tập Thực tập Thực tập Thực tập

Thực tập Thực tập Thực tập Thực tập Thực tập Thực tập

Nghe tiếng 

hàn 3
1-5

Ngữ pháp 

tiếng hàn 3
1-5

Nói tiếng hàn 

3
1-5

Đọc tiếng hàn 

3
1-5

Thầy Thắng 201A (PVB) Cô Hằng 201A (PVB) Thầy Thắng
201A 

(PVB)
Cô Thu 201A (PVB)

Đọc tiếng 

trung 3
6-10

Nghe tiếng 

trung 3
6-10

Viết tiếng 

trung 3
6-10

Nói tiếng 

trung 3
6-10

Cô Đức 201A (PVB) Cô Hằng 201A (PVB) Cô Đức
201A 

(PVB)
Cô Hằng 201A (PVB)

Thực tập Thực tập Thực tập Thực tập Thực tập Thực tập

BD02,03-K15 

(NVT)

Sáng

Chiều

GTH01-K15 

(PVB)

Sáng

Chiều

GTQ01-K15 

(PVB)

Sáng

Chiều

AMK02,03-

K15

Sáng

Chiều

ALG02-K15

Sáng

Chiều
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Môn học Tiết Môn học Tiết Môn học Tiết Môn học Tiết Môn học Tiết Môn học Tiết Môn học Tiết

Thứ 7 Chủ nhật

I. LỊCH HỌC CÁC LỚP CHUYÊN MÔN

Tên lớp Buổi
Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6

Thực tế DN Thực tế DN Thực tế DN Thực tế DN Thực tế DN

Thực tập 

sản xuất

Thực tập sản 

xuất

Thực tập sản 

xuất

Thực tập sản 

xuất

Thực tập sản 

xuất

Lập trình 

hướng đối 

tượng

6-10
Lập trình 

trực quan
6-10

Lập trình 

hướng đối 

tượng

6-10
Lập trình 

trực quan
6-10

Lập trình 

hướng đối 

tượng

6-10

Cô Hạnh 301B NNV Cô Thúy 301B NNV Cô Hạnh 301B NNV Cô Thúy 301B NNV Cô Hạnh 301B NNV

Quản trị 

kinh doanh 

2

18h- 21h

Kỹ thuật 

soạn thảo văn 

bản trong 

quản lý và 

KD

18h- 21h
Quản trị tác 

nghiệp 
18h- 21h Pháp luật 18h- 21h

Thực hành 

dự án kinh 

doanh 

18h- 21h

C. Bình 401B C. Hòa PM - 406A C. Nhung 401B C. Hoa 401B T. Phương 503B

DMK01-K15   

(NNV)

Sáng

Chiều

DOT01-K15   

(NNV)

Sáng

YTQ01-K15

Tối

Chiều

DTT01-K15   

(NNV)

Sáng

Chiều
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Môn học Tiết Môn học Tiết Môn học Tiết Môn học Tiết Môn học Tiết Môn học Tiết Môn học Tiết

Thứ 7 Chủ nhật

I. LỊCH HỌC CÁC LỚP CHUYÊN MÔN

Tên lớp Buổi
Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6

Thi môn 

Thuế  
18h30 

Kỹ thuật 

soạn thảo văn 

bản trong 

quản lý và 

KD

18h- 21h

Hệ thống 

thông tin 

quản lý 

18h- 21h
 Quản trị 

kinh doanh 1
18h- 21h

402B C. Hoà PM - 406A T. Thành 503BB C. Trang 401B

Thi môn 

Thuế  
18h30 

Kỹ thuật 

soạn thảo văn 

bản trong 

quản lý và 

KD

18h- 21h

Hệ thống 

thông tin 

quản lý 

18h- 21h
 Quản trị 

kinh doanh 1
18h- 21h

402B C. Hoà PM - 406A T. Thành 503BB C. Trang 401B

Thi Quản Trị 

tác nghiệp  
18h30 Pháp luật 18h- 21h

Thiết kế đồ 

họa trong 

Marketing 

18h- 21h

401B C. Hoa 501B C. Hòa 406A

Thi Quản Trị 

tác nghiệp  
18h30 Pháp luật 18h- 21h

Thiết kế đồ 

họa trong 

Marketing 

18h- 21h

401B C. Hoa 501B C. Hòa 406A

YTQ02-K15

Tối

YTQ03-K15

Tối

YMK01-K15

Tối

YMK02-K15

Tối
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